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1 Vũ Trà Thanh Thảo 15 10 2009 15/10/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T TB T K T K 6.2 7 6.3 19.5 7.3 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669088515

2 Nguyễn Như Quỳnh 10 12 2009 10/12/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T K T TB T K 6.8 6 6.6 19.4 7.3 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669094616

3 Lê Xuân Nhật Trường 28 06 2009 28/06/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T K T TB T K 5.9 6.2 7 19.1 7.3 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669095198

4 Phùng Thùy Thảo Mi 20 04 2009 20/04/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Văn Thụ T K K TB T K T K 6.7 6.9 5.3 18.9 7.3 1 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669094955

5 Bùi Nguyễn Hồng Anh 13 09 2009 13/09/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T TB T K T K 5.5 6.9 5.8 18.2 7.3 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669092196

6 Nguyễn Thiện Hân 13 11 2009 13/11/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T K T K T TB 4.7 6.7 5.9 17.3 7.3 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669096664

7 Lê Hồng Phước 27 04 2009 27/04/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T K T K T TB T K 7.2 6.2 7.6 21 7.2 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669091648

8 Huỳnh Ngọc Công 02 01 2009 02/01/2009 Trạm y tế Ea phê Krông păk đăk lăk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB T K T K T K 6.7 7.4 6.8 20.9 7.2 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669098591

9 Phan Nguyễn Bảo Long 21 01 2009 21/01/2009 Krông Pắc, Đăk Lăk Nam Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T K K K K K T K 7.9 6 7.4 21.3 7.1 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669094856

10 Trần Vũ Thiên Ân 18 11 2009 18/11/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T K T K T TB T K 7.9 5.3 6.5 19.7 7.1 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669091061

11 Nguyễn Lê Đức Hoàng 02 01 2009 02/01/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T TB T K T K 7.4 5.9 6 19.3 7.1 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669092192

12 Đặng Thị Thùy Nga 22 02 2009 22/02/2009 Phú An- Phú Vang - Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T K T TB T K 6.2 6.9 6 19.1 7.1 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669099172

13 Lê Trần Bảo Ngọc 26 09 2009 26/09/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Thị Minh Khai T TB T K T K T K 7.6 6.2 7.1 20.9 7 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669108629

14 Trần Thị Mỹ Hoa 22 12 2009 22/12/2009 BVĐK Thiện Hạnh, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T TB T K 6.8 7.7 5.5 20 7 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669107918

15 Lê Trần Bảo Toàn 23 06 2009 23/06/2009 HUYỆN KRONG PAK Nam Kinh THCS Võ Thị Sáu T K T TB T K T K 6.5 6.6 6 19.1 7 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669102718

16 Nguyễn Quang Huân 28 03 2009 28/03/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Thị Minh Khai T K T K T TB T K 5.1 6.7 8.1 19.9 6.9 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669088984

17 Trần Đình Ngọc Hội 19 02 2009 19/02/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T TB T K T K 5.6 6.6 7.6 19.8 6.9 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669093514

18 Võ Thị Hồng Yến 07 02 2009 07/02/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T G T K K TB T K 5.1 7 7.1 19.2 6.9 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669092982

19 Vũ Nguyễn Ngọc Mạnh 04 07 2009 04/07/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T TB T K T K 5.5 6.3 6.9 18.7 6.9 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669092188

20 Nguyễn Trường An 26 01 2009 26/01/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T K T K T TB 5.2 5.9 6.1 17.2 6.9 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669093359

21 Phan Thị Huyền Trang 27 08 2009 27/08/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T K T TB T K 5 7.1 5.1 17.2 6.9 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669088643

22 Lê Thị Tường Vy 07 04 2009 07/04/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T TB T K T K 6.5 6.4 6.1 19 6.8 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669102869

23 Phan Hà Thị Nương 21 07 2009 21/07/2009 BVĐK huyện Đa Khoa Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T TB T K T K 5.1 7.6 5.9 18.6 6.8 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669099877

24 Lục Gia Huy 11 10 2009 11/10/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T K T K K TB 6.2 5.9 5.3 17.4 6.8 1 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669106434

25 Nguyễn Ý Nhi 22 11 2009 22/11/2009 Xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T TB T K T K T K 7.9 5 5.7 18.6 6.7 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669093627

26 Nguyễn Thị Tấn Lộc 28 09 2009 28/09/2009 Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T TB 5 5.5 5.9 16.4 6.3 34 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669101368

27 Phùng Thế Kiệt 10 01 2009 10/01/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T K T TB T TB 6 6.9 4.9 17.8 7.2 1.5 33.5 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669099404

28 Hoàng Ngọc Hà 29 12 2009 29/12/2009 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Nùng TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T TB T TB T K T K 8.1 6.6 6.8 21.5 7.7 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669096053

29 Mó Trúc 13 05 2009 13/05/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Bru-Vân Kiều THCS Ea Hiu T TB T TB T K T K 7.3 7.2 7.6 22.1 7.5 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669097173

30 Triệu Ngọc Ánh 14 10 2009 14/10/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T K T TB T TB T K 6.8 6.1 5.1 18 7.5 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669095151

31 Hoàng Trung Đạt 14 09 2009 14/09/2009 Trạm y Tế Xã Ea Phê,Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Văn Thụ T TB T TB T K T K 7 7.5 7 21.5 7.3 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669090906

32 Nông Duy Thạch 05 07 2009 05/07/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Tày TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T K T TB T TB T K 8.6 5.2 6.6 20.4 7.3 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669094073

33 Hoàng Hằng Nga 07 03 2009 07/03/2009 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Nùng TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T TB T K T TB T K 6.4 6.8 5.3 18.5 7.3 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669096044

34 Tô Hoàng Vũ 09 01 2009 09/01/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Nguyễn Thị Minh Khai T TB T TB T K T K 5.5 6.5 7.5 19.5 7.2 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669105812

35 Nguyễn Xuân Bình 28 08 2009 28/08/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T K T K K TB T K 7.8 5.7 5.6 19.1 7.1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669109126

36 Hứa Thị Thảo My 25 08 2009 25/08/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T TB T K T TB T K 7.1 6 5.9 19 7.1 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669091897

37 H' Nhan Niê 24 10 2009 24/10/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Ê-đê TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T K T TB T TB T K 8.1 6 5.8 19.9 7 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669093574

38 Triệu Ngọc Anh 06 02 2009 06/02/2009 Krông Pắc,Đăk Lăk Nam Nùng TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T TB T K T TB T K 7.8 6 6 19.8 7 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669096118

39 Lê Lộc Sương 03 03 2009 03/03/2009 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Hoa THCS Hoàng Văn Thụ T TB T K T TB T K 5.6 7.6 6.5 19.7 7 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669093874

40 Thái Minh Quân 11 06 2009 11/06/2009 Xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T K T K T TB T TB 7.4 5.6 6.5 19.5 7 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669108942

41 Hoàng Thị Thanh Tuyền 24 08 2009 24/08/2009 BVĐK Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Văn Thụ T K T TB T TB T K 6.5 6.6 5.9 19 7 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669109523

42 Triệu Kim Hoàng 20 12 2009 20/12/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T K T TB T TB T K 6.6 5.9 5 17.5 7 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669092452

43 Phương Hoàng Tuấn Minh 25 08 2009 25/08/2009 Bênh viện huyện Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Văn Thụ T K T TB T TB T K 6.5 6.6 5.9 19 6.8 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669089411

44 Nguyễn Thị Phương Anh 10 08 2009 10/08/2009 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T K T K K TB T K 6.8 5.9 5.5 18.2 6.8 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669107058

45 Đàm Gia Thiên 04 10 2009 04/10/2009 Krông Pắc, Đăk Lăk Nam Nùng TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ T K T TB T TB T K 7.5 5.9 5.2 18.6 6.7 1 33 ĐĐT Trường THPT Lê Hồng Phong Theo CV số 1102 HSO669096052
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Đơn vị: Trường THPT Lê Hồng Phong - Huyện Krông Pắc
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